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Chương I 

QUY ĐâNH CHUNG 

 

Đißu 1. Phạm vi đißu chánh 

 Quy chế này quy định về quản lý, sử dÿng phương tiện phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Đißu 2. Đối tưÿng áp dāng 

 1. Āy ban nhân dân các cấp. 
 2. Cơ quan Công an (Công an tỉnh, Công an huyện và Công an xã). 

 3. Lực lượng dân phòng. 
 4. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dÿng phương tiện phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng. 

Đißu 3. Nguyên tắc quản lý, sử dāng phương tißn phòng cháy, chÿa 
cháy và cąu nạn, cąu hß 

1. Tuân thā các quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật 
liên quan. 

2. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng 
dân phòng phải được quản lý, sử dÿng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm sẵn 
sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

3. Người quản lý, sử dÿng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ phải bảo đảm điều kiện theo quy định. 

4. Người ra mệnh lệnh hoặc quyết định sử dÿng phương tiện phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải chịu trách nhiệm về mệnh lệnh và quyết định 
cāa mình. 

5. Quy trình về quản lý, sử dÿng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng được xây dựng phải phù hợp trên cơ 
sở yêu cầu cāa nhà sản xuất và đặc thù trong khai thác, sử dÿng. 

6. Bảo đảm thống nhất, chặt chẽ trong thực hiện trách nhiệm quản lý, sử 
dÿng đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực 
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lượng dân phòng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ trên địa bàn. 

Đißu 4. Giải thích từ ngÿ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ được hiểu như sau: 
1. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực 

lượng dân phòng là các loại phương tiện theo danh mÿc quy định tại Điều 3 Nghị 
quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 cāa Hội đồng nhân dân 
tỉnh Kon Tum quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh 
Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; số lượng trang bị phương tiện phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh. 

2. Quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là hoạt 
động lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra công tác sử dÿng, bảo quản, 

bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do cơ quan, 
người có thẩm quyền thực hiện để duy trì chất lượng tốt nhất cāa các phương 
tiện, đảm bảo công tác thường trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

3. Bảo quản phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là 
hoạt động giữ gìn phương tiện để tránh hư hỏng, mất mát. 

 

Chương II 

QUY ĐâNH CĀ THà 
 

 Đißu 5. Tß chąc quản lý, sử dāng phương tißn phòng cháy, chÿa cháy  
và cąu nạn, cąu hß trang bã cho lāc lưÿng dân phòng 

 1. Phương tiện phải được thống kê, theo dõi, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng 
theo quy định. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, 
kiểm tra công tác quản lý, sử dÿng và sửa chữa, bổ sung thay thế phương tiện 
kịp thời khi hư hỏng, hết niên hạn sử dÿng. 
 2. Phân công cÿ thể trách nhiệm quản lý phương tiện; việc bàn giao 
phương tiện cho lực lượng dân phòng, thành viên đội dân phòng phải được lập 
thành biên bản và có chữ ký bên giao, bên nhận. 
 3. Điều kiện, cách thức bảo quản phương tiện phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ: 

 a) Bố trí nơi bảo quản phương tiện phải phù hợp với tình hình thực tế cāa 
địa phương nhưng phải dễ lấy sử dÿng khi cần thiết và đáp ứng yêu cầu bảo 
quản (phương tiện để trong phòng phải đảm bảo khô ráo, thoáng khí, sạch sẽ; 

phương tiện để ngoài trời phải được bố trí mái che hoặc có biện pháp phòng 
chống mưa, nắng); 
 b) Phương tiện, dÿng cÿ phá dỡ thô sơ (rìu cứu nạn, búa tạ, xà beng, kìm 
cộng lực); phương tiện, dÿng cÿ cứu người (túi sơ cứu, cáng cứu thương); bình 

chữa cháy xách tay phải được sắp xếp, làm sạch; bảo quản trên giá, kệ, sàn kê 



3 

 

hoặc trong tā bảo quản; không được quăng, quật khi sắp xếp, vận chuyển; không 
được đặt gần nơi có xăng, dầu, axit, hóa chất ăn mòn. 
 4. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực 
lượng dân phòng được sử dÿng cho nhiệm vÿ công tác phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ như: 
 a) Tham gia xử lý các vÿ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn phÿ 
trách hoặc địa bàn khác được cấp có thẩm quyền huy động, điều động; 

 b) Tham gia tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng, hội thao, hội thi nghiệp 
vÿ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo kế hoạch được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; 
 c) Tham gia diễn tập, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã 
được lập, phê duyệt theo quy định; 

 d) Tham gia các nhiệm vÿ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ khác theo quy định cāa pháp luật. 
 Đißu 6. Trách nhißm căa cơ quan Công an 

 1. Trách nhiệm cāa Công an tỉnh, Công an cấp huyện:  

 a) Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện quản lý, sử dÿng phương tiện phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã trang bị cho lực lượng dân phòng trong 

phạm vi quản lý; 
 b) Chỉ đạo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vÿ phòng cháy, chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng theo quy định; 
 c) Thống kê, báo cáo cơ quan Công an cấp trên về công tác quản lý, sử 
dÿng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã trang bị cho lực 
lượng dân phòng. 
 2. Trách nhiệm cāa Công an cấp xã: 

 a) Tham mưu giúp Āy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện công tác 
quản lý, sử dÿng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã 
trang bị cho lực lượng dân phòng thuộc phạm vi quản lý theo Quy chế này và 
các quy định cāa pháp luật liên quan; 

 b) Hướng dẫn, tổ chức hoạt động và huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vÿ 
phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng thuộc phạm 
vi quản lý. 
 Đißu 7. Trách nhißm căa Ăy ban nhân dân cấp xã 

 1. Phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng 

dân phòng thuộc phạm vi quản lý. 

 2. Tổ chức bàn giao phương tiện cho các đội dân phòng để quản lý, sử dÿng. 
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 3. Xem xét phê duyệt phương án, kế hoạch về công tác quản lý, sử 

dÿng phương tiện cāa các đội dân phòng (bao gồm địa điểm quản lý; người 

quản lý, sử dÿng; các trường hợp khác được sử dÿng và những nội dung khác 

có liên quan). 

 4. Chỉ đạo việc thống kê, theo dõi, kiểm tra công tác quản lý, sử dÿng 

phương tiện cho lực lượng dân phòng. 

 5. Đảm bảo kinh phí phÿc vÿ công tác quản lý, sử dÿng, sửa chữa, thay 

thế phương tiện khi bị hư hỏng hoặc đã hết niên hạn sử dÿng. 

 6. Thực hiện theo quy định cāa pháp luật về thẩm quyền và trình tự, thā 

tÿc để huy động, điều động lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vÿ công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

 7. Định kỳ hoặc đột xuất thống kê, báo cáo cấp có thẩm quyền về tình 

hình quản lý, sử dÿng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

 Đißu 8. Trách nhißm căa lāc lưÿng dân phòng 

 1. Tổ chức tiếp nhận phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ được trang bị; đề xuất Āy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án, kế 

hoạch quản lý, sử dÿng phương tiện cho phù hợp với điều kiện thực tế và đảm 

bảo an toàn, hiệu quả theo Quy chế này và đúng quy định pháp luật có liên quan. 

 2. Tổ chức lập và quản lý hồ sơ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ được trang bị theo hướng dẫn cāa cơ quan Công an. 
3. Phân công cÿ thể người chịu trách nhiệm quản lý ở địa điểm bảo quản 

phương tiện cāa đội dân phòng. Trường hợp tổ chức bảo quản tập phân tán tại 
nhiều địa điểm hoặc giao phương tiện cho cá nhân quản lý tại nhà ở riêng lẻ phải 
phân công rõ ràng người chịu trách nhiệm ở từng địa điểm hoặc trách nhiệm cá 
nhân được giao quản lý tại nhà riêng. 

4. Tổ chức quản lý, sử dÿng phương tiện được trang bị để duy trì chất 
lượng, tình trạng kỹ thuật tốt nhất cāa phương tiện, tránh hư hỏng, mất mát hoặc 
sử dÿng sai mÿc đích. 

5. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động cāa các phương 
tiện được trang bị và sau mỗi lần thực hiện nhiệm vÿ. Khi phát hiện hư hỏng, 
hao hÿt, mất mát phải báo cáo, đề xuất việc sửa chữa, bổ sung, thay thế kịp thời. 

6. Tổ chức phân công thành viên đội dân phòng sử dÿng phương tiện 

được trang bị khi thực hiện nhiệm vÿ công tác tại khoản 4 Điều 5 Quy chế này. 
 7. Định kỳ hoặc đột xuất thống kê, báo cáo cấp có thẩm quyền về tình 

hình quản lý, sử dÿng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

 Đißu 9. Đißu kißn, trách nhißm căa thành viên đßi dân phòng đưÿc 
giao sử dāng phương tißn 

 1. Chỉ những thành viên đội dân phòng (được thành lập theo Quyết 
định cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp xã), có đā sức khỏe, đã được huấn 
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luyện và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vÿ về phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ mới được giao sử dÿng phương tiện phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ. 
 2. Thành viên đội dân phòng được giao sử dÿng phương tiện phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải có trách nhiệm sử dÿng an toàn, đúng mÿc 
đích, yêu cầu nhiệm vÿ; tuân thā quy trình kỹ thuật vận hành, sử dÿng cāa 
phương tiện (nếu có). 
 Đißu 10. Đißu kißn, trách nhißm căa người đưÿc giao quản lý kho, nơi 
bảo quản phương tißn  
 1. Người được giao quản lý kho, nơi bảo quản phương tiện phải là cán 
bộ, công chức Āy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã hoặc thành viên 

đội dân phòng. 

 2. Trường hợp không bố trí kho, nơi bảo quản tập trung mà giao 
phương tiện cho cá nhân quản lý tại nhà riêng thì chỉ được giao  cho thành 

viên đội dân phòng. 

3. Người giao quản lý kho, nơi bảo quản phương tiện phải thường xuyên 
kiểm tra nơi bảo quản phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 

kịp thời phát hiện phương tiện bị mất, hư hỏng hoặc nơi bảo quản không đảm 
bảo an toàn để báo cáo, đề xuất Āy ban nhân dân cấp xã xử lý, khắc phÿc. 
 Đißu 11. Thẩm quyßn sử dāng phương tißn phòng cháy, chÿa cháy và 
cąu nạn, cąu hß đưÿc trang bã 
 1. Thành viên đội dân phòng được sử dÿng phương tiện phá dỡ thô sơ (rìu 

cứu nạn, búa tạ, xà beng, kìm cộng lực), bình chữa cháy, cáng cứu thương trong 

các trường hợp sau: 
 a) Theo mệnh lệnh cāa người chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi 
tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 
 b) Theo mệnh lệnh cāa Chā tịch Āy ban nhân dân các cấp khi tham gia 
các hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 

 2. Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng được sử dÿng túi sơ cứu khi làm 
nhiệm vÿ. Trường hợp đội viên đội dân phòng có chuyên môn, nghiệp vÿ sơ, 
cấp cứu hoặc đã được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vÿ sơ, cấp cứu thì được 
giao cho người đó sử dÿng khi làm nhiệm vÿ. 
 

Chương III 
TÞ CHĄC THĀC HIÞN 

 

 Đißu 12. Trách nhißm thāc hißn 

 1. Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực 
hiện Quy chế quản lý, sử dÿng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; hướng dẫn đội dân 
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phòng quản lý, sử dÿng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ được trang bị theo đúng mÿc đích, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 
 2. Āy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dÿng 
phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị cho lực 
lượng dân phòng thuộc phạm vi quản lý. 
 3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ 

chức phản ánh về Āy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn 

hoặc xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp./. 


